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Mã số/ Code: KH.0011/19542405

Mã số mẫu/ Sample code: 19542405-1
Trang/ Page: 1/2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TESTING REPORT

lac-MRA

VILAS 1074 VIMCERTS 211

Tên khách hàng/ Client : CÔNG TY TNHH 2G

Địa ch/ Address

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 21/05/2024

: 44/3, Yên Đỗ, phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày phân tích/ Date of analysis: 21/05/2024

Ngày trả kết quål Date ofissue : 28/05/2024

Loại mẫu/ Kind of sample : Thực phẩm Số Số lượng mẫu/ Quantity ofsample: 01 mẫu

Tên mẫu/ Name of sample : BÁNH TRÁNG MẮM RUỐC

Tình trạng mẫu / State of sample : Đóng gói kín

STT/

No.

CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM/
PARAMETERS

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH/
TESTING METHOD

KÉT QUẢ/
RESULT

ĐƠN VỊ TÍNH/
UNIT

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí)
TCVN 4884-1:2015;

ISO 4833-1:2013/AMD1:2022
<10 CFU/g

2 Coliforms (*)
TCVN 6848: 2007

(ISO 4832: 2006)
<10 CFU/g

3 Escherichia coli *)
TCVN 7924-3: 2017

(ISO 16649-3:2015)
0 MPN/g

4 Bacillus cereus() AOAC 980.31 <10 CFU/g

5 Staphylococcus aureus(*) AOAC 975.55 < 10 CFU/g

6 Clostridium perfringens ()
TCVN 4991: 2005

(ISO 7937: 2004)
<10 CFU/g

7 Tổng số nấm men nấm mốc (*)
TCVN 8275-2: 2010

(ISO 21527-2:2008)
<10 CFU/g

8 Salmonella (*)
TCVN 10780-1:2017;

ISO 6579-1:2017/Amd1:2020 Không phát hiện trong 25g
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PTN được chi định bởi/ Lab. designated by: Bộ Y Tế - Cục An toàn Thực phẩm/ Ministry of Health - Agency of Food Safety; Bộ NN&PTNT - Cục Quản lý
Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/ Ministry of Agriculture - National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department Bộ Công Thương –
Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic ofVietnam.
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